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	Số:             /TTr-STC
	Khánh Hòa, ngày      tháng     năm 2019


TỜ TRÌNH 

	Về việc bổ sung khung giá dịch vụ xe ra, vào các bến xe trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa đối với xe ghế nằm, giường nằm cao cấp vào khung giá dịch vụ xe ra, vào bến xe ô tô đối với xe ô tô khách tuyến cố định quy định tại điểm a khoản 1 Điều 4 Quyết định số 11/2017/QĐ-UBND ngày 12/7/2017 của UBND tỉnh Khánh Hòa




Triển khai chỉ đạo của UBND tỉnh tại Công văn số 949/UBND-KT ngày 28/01/2019 về việc bổ sung giá dịch vụ xe ra, vào bến xe ô tô và đề nghị của Công ty CP Khai thác bến xe và Dịch vụ vận tải Khánh Hòa tại Công văn số 16/CTCP-VT ngày 17/01/2019 và Tờ trình số 26/CTCP-TTr ngày 31/01/2019 về việc bổ sung giá dịch vụ xe ra, vào các bến xe trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa; ngày 13/02/2018, Sở Tài chính đã phối hợp với Sở Giao thông vận tải, UBND thành phố Nha Trang, UBND thành phố Cam Ranh, UBND thị xã Ninh Hòa, UBND huyện Vạn Ninh và Công ty Cổ phần Khai thác bến xe và Dịch vụ vận tải Khánh Hòa tổ chức họp thẩm định Phương án giá dịch vụ xe ra, vào các bến xe ô tô trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa đối với xe ghế nằm, giường nằm cao cấp theo Phương án giá tại Công văn số 16/CTCP-VT ngày 17/01/2019 và Tờ trình số 26/CTCP-TTr ngày 31/01/2019 (đính kèm biên bản họp).
Trên cơ sở ý kiến của các thành viên cuộc họp, Sở Tài chính báo cáo UBND tỉnh các nội dung sau:

I. Các văn bản làm căn cứ thẩm định giá:


- Luật giá số 11/2012/QH13 ngày 20 tháng 6 năm 2012;

- Nghị định số 177/2013/NĐ-CP ngày 14 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật giá; 

- Nghị định số 149/2016/NĐ-CP ngày 11 tháng 11 năm 2016 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 177/2013/NĐ-CP ngày 14 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật giá;

- Thông tư liên tịch số 152/2014/TTLT-BTC-BGTVT ngày 15 tháng 10 năm 2014 của Bộ Tài chính - Bộ Giao thông vận tải hướng dẫn thực hiện giá cước vận tải bằng xe ô tô và giá dịch vụ hỗ trợ vận tải đường bộ;


- Thông tư số 49/2012/TT-BGTVT ngày 12 tháng 12 năm 2012 của Bộ Giao thông vận tải ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về Bến xe khách và Thông tư số 73/2015/TT-BGTVT ngày 11 tháng 11 năm 2015 của Bộ Giao thông vận tải ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về Bến xe khách - Sửa đổi lần 1 năm 2015.

- Quyết định số 11/2017/QĐ-UBND ngày 12 tháng 7 năm 2017 của UBND tỉnh Khánh Hòa về việc ban hành Quy định về giá dịch vụ xe ra, vào bến xe ô tô trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa.

II. Mức giá dịch vụ hiện hành:


1. Mức thu đối với xe ra, vào bến xe ô tô
Hiện nay, giá dịch vụ xe ra, vào bến xe ô tô trên địa bàn tỉnh thực hiện theo Quyết định số 11/2017/QĐ-UBND ngày 12/7/2017 của UBND tỉnh Khánh Hòa về việc ban hành Quy định về giá dịch vụ xe ra, vào bến xe ô tô trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa, theo đó khung giá dịch vụ xe ra, vào bến xe ô tô đối với xe ô tô khách theo tuyến cố định như sau:

 a) Giá dịch vụ xe ra, vào bến xe ô tô đối với bến xe loại 2
	Cự ly
	Đơn vị tính
	Khung giá dịch vụ

	
	
	Xe ghế ngồi
	Xe ghế nằm/ Giường nằm

(bằng 120% so với xe ghế ngồi)

	Dưới  100km
	Đồng/ghế/xe
	1.000 - 1.250
	1.200 - 1.500

	Từ 100km đến dưới 200km
	Đồng/ghế/xe
	2.000 - 2.500
	2.400 - 3.000

	Từ 200km đến dưới 300km
	Đồng/ghế/xe
	3.000 - 3.600
	3.600 - 4.320

	Từ 300km đến dưới 400km
	Đồng/ghế/xe
	4.000 - 4.600
	4.800 - 5.520

	Từ 400km trở lên
	Đồng/ghế/xe
	5.000 - 5.750
	6.000 - 6.900


Mức giá nêu trên đã bao gồm thuế giá trị gia tăng.


b) Giá dịch vụ xe ra, vào bến xe ô tô đối với các loại bến xe khác
- Bến xe loại 1: Giá dịch vụ được tính bằng 110% so với bến xe loại 2
- Bến xe loại 3: Giá dịch vụ được tính bằng 85% so với bến xe loại 2

- Bến xe loại 4: Giá dịch vụ được tính bằng 80% so với bến xe loại 2
- Bến xe loại 5: Giá dịch vụ được tính bằng 70% so với bến xe loại 2 

- Bến xe loại 6: Giá dịch vụ được tính bằng 60% so với bến xe loại 2 


2. Thông tin chung về các bến xe:

Theo báo cáo của Công ty CP Khai thác bến xe và Dịch vụ vận tải Khánh Hòa tại Công văn số 16/CTCP-VT ngày 17/01/2019 thì hiện nay Công ty đang quản lý, khai thác các bến xe trong tỉnh như sau:

- Bến xe Phía Nam Nha Trang: Bến xe loại 2.

- Bến xe Phía Bắc Nha Trang: Bến xe loại 2.

- Bến xe Cam Ranh: Bến xe loại 3.
- Bến xe Ninh Hòa: Bến xe loại 3.

- Bến xe Tu Bông: Bến xe loại 3.

III. Tóm tắt Phương án điều chỉnh giá dịch vụ xe ra, vào bến xe ô tô do Công ty CP Khai thác bến xe và Dịch vụ vận tải Khánh Hòa xây dựng kèm theo Công văn số 16/CTCP-VT ngày 17/01/2019 và Tờ trình số 26/CTCP-TTr ngày 31/01/2019:
1. Sự cần thiết bổ sung giá dịch vụ xe ra, vào bến xe ô tô:

Theo báo cáo của Công ty CP Khai thác bến xe và Dịch vụ vận tải Khánh Hòa tại Tờ trình số 26/CTCP-TTr ngày 31/01/2019 thì từ tháng 7/2017 đến nay, Công ty đã nghiêm túc thực hiện thu giá dịch vụ xe ra vào bến xe theo Quyết định số 11/2017/QĐ-UBND ngày 12/07/2017 của UBND tỉnh. 
Cụ thể:

- Lần 1: Công ty đã gửi bản kê khai giá dịch vụ xe ra, vào bến xe kèm theo Công văn số 238/CTCP-VT ngày 24/7/2017, thực hiện từ ngày 01/8/2017. Mỗi cự ly tăng giá dịch vụ xe ra, vào bến xe từ 4,44% - 20,00% so với mức giá trước liền kề (nhưng thấp hơn giá tối đa được quy định trong khung giá tại Quyết định số 11/2017/QĐ-UBND ngày 12/07/2017).

- Lần 2: Công ty gửi đăng ký giá dịch vụ xe ra, vào bến xe kèm theo Công văn số 18/CTCP-VT ngày 19/01/2018, thực hiện từ ngày 01/02/2018. Giá dịch vụ xe ra, vào bến xe tăng giá bằng giá tối đa được quy định trong khung giá tại Quyết định số 11/2017/QĐ-UBND ngày 12/07/2017).

Về cơ bản doanh thu từ hoạt động bến xe đảm bảo đời sống, thu nhập cho cán bộ, công nhân viên và thực hiện việc đầu tư, tái đầu tư cho việc xây dựng, cải tạo các bến xe.

Tuy nhiên, do nhu cầu của người dân và sự phát triển của thị trường vận tải bằng xe ô tô khách hoạt động tuyến cố định đã xuất hiện loại hình vận tải hành khách tuyến cố định bằng xe ô tô giường nằm cao cấp chỉ có từ 20 đến 22 giường nằm so với xe giường nằm thông thường là từ 40 đến 46 giường nằm, với giá vé từ 380.000 đồng – 400.000 đồng, gấp đôi giá vé xe giường nằm thông thường. 

Loại hình đang phát triển và đang từng bước hoạt động ổn định chủ yếu hoạt động các tuyến có cự ly từ 400km trở lên nhưng với giá dịch vụ xe ra, vào bến xe hiện nay thu đối với các xe giường nằm cao cấp là thấp làm ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty nên sẽ ảnh hưởng đến việc đầu tư hoạt động bến xe, thu nhập của người lao động trong Công ty và làm giảm đến nguồn thu thuế đối với các xe này.

Trong năm 2018, tổng sản lượng ghế/giường nằm qua các bến xe các tuyến có cự ly từ 400km (bao gồm xe giường nằm và xe gường nằm cao cấp) là: 1.379.229 lượt giường nằm, với doanh thu 9.188.241.480 đồng (có bảng chi tiết đính kèm); từ tháng 6/2018 các đơn vị vận tải bắt đầu đầu tư xe giường nằm cao cấp vào hoạt động tuyến cố định, tính đến cuối năm lượt ghế xe giường nằm cao cấp qua bến là: 27.585 lượt giường nằm cao cấp với doanh thu 183.764.830 đồng; chiếm khoảng 2% doanh thu của hoạt động xe giường nằm.

Hiện nay, xe giường nằm cao cấp đã đi vào hoạt động ổn định nên một số đơn vị vận tải lớn của Khánh Hòa như: Cúc Tùng, Hà Linh, Hoa Viên Phát... đã đầu tư xe giường nằm cao cấp để thay xe giường nằm hiện nay đã cũ. Dự kiến năm 2019, sản lượng ghế/giường nằm cao cấp chiếm khoảng 10 – 15% lượt ghế/giường và sẽ làm doanh thu từ dịch vụ xe ra, vào bến xe sẽ giảm theo khoảng 10 – 15% (lượt giường nằm qua bến giảm khoảng từ 137.923 đến 206.884 lượt giường nằm; doanh thu giảm khoảng từ 918.824.148 đến 1.378.236.222 đồng). Như vậy sẽ ảnh hưởng rất lớn đến việc ổn định hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty như nguồn vốn để đầu tư bến xe Phía Nam Nha Trang – Diên Toàn; bến xe Vạn Giã, sửa chữa, cải tạo các bến xe hiện có, cũng như đảm bảo đời sống cho công nhân lao động, nguồn thu thuế giá trị gia tăng cho địa phương...

 
Do vậy, Công ty CP Khai thác bến xe và Dịch vụ vận tải Khánh Hòa đề nghị xem xét bổ sung giá dịch vụ xe ra, vào bến xe đối với xe giường nằm cao cấp tại các bến xe trong tỉnh Khánh Hòa giúp Công ty tháo gỡ, giải quyết những khó khăn vướng mắc nêu trên; tạo điều kiện để các bến xe và Công ty thực hiện tốt việc phục vụ nhu cầu đi lại của nhân dân, ổn định sản xuất dịch vụ, đảm bảo đời sống cho người lao động.

2. Xác định giá dịch vụ xe ra, vào bến xe ô tô đối với xe ghế nằm, giường nằm cao cấp cho từng cự ly:
2.1. Xác định đơn giá bình quân cho diện tích chiếm chỗ: (Xbq)


Trên cơ sở giá dịch vụ xe ra, vào bến xe đối với xe ghế nằm, xe giường để xác định giá dịch vụ xe ra vào bến xe đối với xe ghế nằm, giường nằm cao cấp.





Trong đó:

* Diện tích chiếm chỗ của xe ghế nằm, giường nằm cao cấp:


Trên cơ sở kiểm tra thực tế giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường của xe ô tô ghế nằm, giường nằm và xe ghế nằm, giường nằm cao cấp tại các bến xe. Hiện nay, diện tích chiếm chỗ của xe ghế nằm, giường nằm và xe ghế nằm, giường nằm cao cấp như sau:


+ Diện tích chiếm chỗ xe giường nằm: 12,18m x 2,5m = 30,45m2.


+ Diện tích chiếm chỗ xe giường nằm cao cấp: 12,18m x 2,5m = 30,45m2.


* Đơn giá bình quân dịch vụ xe ra, vào bến đối với xe ghế nằm, giường nằm:


Trên cở sở giá dịch vụ xe ra, vào bến đối với xe ghế nằm, giường nằm theo Quyết định số 11/2017/QĐ-UBND tỉnh Khánh Hòa ngày 12/7/2017:    

	Cự ly
	Đơn vị tính
	Giá dịch vụ đối với
xe ghế nằm/giường nằm

	Dưới 100km
	Đồng/ghế nằm/xe
	1.500

	Từ 100km đến dưới 200km
	Đồng/ghế nằm/xe
	3.000

	Từ 200km đến dưới 300km
	Đồng/ghế nằm/xe
	4.320

	Từ 300km đến dưới 400km
	Đồng/ghế nằm/xe
	5.520

	Từ 400km trở lên
	Đồng/ghế nằm/xe
	6.900



Đơn giá dịch vụ xe ghế nằm, giường nằm bình quân trên các cự ly:


(1.500 + 3.000 + 4.320 + 5.520 + 6.900)/5 = 4.248 đồng/ghế nằm/xe.


* Xác định đơn giá bình quân cho diện tích chiếm chỗ:




Xbq
     = 4.248/30,45






     = 139,51 đồng.



2.2. Chênh lệch giữa đơn giá bình quân dịch vụ xe ra, vào bến giữa xe ghế nằm, giường nằm và xe ghế nằm, giường nằm cao cấp: (Ybq)

* Trọng tải xe ghế nằm, giường nằm:

Hiện nay, trọng tải các loại xe ghế nằm, giường nằm và ghế nằm, giường nằm cao cấp như sau:


+ Trọng tải xe giường nằm: Có các loại 46 giường, 44 giường, 40 giường. Bình quân giường nằm là: 43 giường


+ Trọng tải xe giường nằm cao cấp: Có các loại 21 giường, 22 giường. Bình quân giường nằm cao cấp: 21,5 giường.


* Xác định đơn giá bình quân cho 1m2 chiếm chỗ:


+ Đối với xe ghế nằm, giường nằm:

Gọi X1 là đơn giá bình quân cho diện tích 1m2 chỗ chiếm đối với xe ghế nằm, giường nằm


X1 = 139,51/43



      = 3,24 đồng


+ Đối với xe ghế nằm, giường nằm cao cấp:

Gọi X2 là đơn giá bình quân cho diện tích 1m2 chiếm chỗ đối với xe ghế nằm, giường nằm cao cấp


X2 = 139,51/21,5



      = 6,49 đồng

* Chênh lệch đơn giá bình quân cho diện tích 1m2 chiếm chỗ giữa xe ghế nằm, giường nằm cao cấp và xe ghế nằm, giường nằm:

 
Ybq 
= X2//X1



= 6,49/3,24



= 2
Như vậy, giá bình quân dịch vụ cho diện tích 1 m2 chiếm chỗ xe ghế nằm, giường cao cấp gấp 2 lần giá bình quân dịch vụ cho diện tích 1 m2 chiếm chỗ của xe ghế nằm, giường nằm.

2.3. Đề xuất giá dịch vụ xe ra vào bến cho từng cự ly đối với xe ghế nằm, giường nằm cao cấp:
a) Giá dịch vụ xe ra vào bến xe ô tô đối với bến xe loại 2:
Đơn vị tính: đồng/ghế nằm/xe

	Loại xe

Giá tiền dịch
vụ xe ra, vào bến
	Cự ly

	
	Dưới  100km
	Từ 100km đến dưới 200km
	Từ 200km đến dưới 300km
	Từ 300km đến dưới 400km
	Từ 400km trở lên

	Ghế/Giường nằm
	1.500
	3.000
	4.320
	5.520
	6.900

	Ghế/Giường nằm cao cấp
	3.000
	6.000
	8.640
	11.040
	13.800


Giá trên là giá trần và đã bao gồm thuế giá trị gia tăng.

b) Giá dịch vụ xe ra vào bến đối với các loại bến xe khác:

+ Bến xe loại 1: Giá dịch vụ được tính bằng 110% so với bến xe loại 2.

+ Bến xe loại 3: Giá dịch vụ được tính bằng 85% so với bến xe loại 2.

+ Bến xe loại 4: Giá dịch vụ được tính bằng 80% so với bến xe loại 2.

+ Bến xe loại 5: Giá dịch vụ được tính bằng 70% so với bến xe loại 2.

+ Bến xe loại 6: Giá dịch vụ được tính bằng 60% so với bến xe loại 2.

IV. Ý kiến của Sở Tài chính:

1. Căn cứ quy định tại khoản 2 Điều 6 Thông tư liên tịch số 152/2014/TTLT-BTC-BGTVT của Bộ Tài chính - Bộ Giao thông vận tải hướng dẫn thực hiện giá cước vận tải bằng xe ô tô và giá dịch vụ hỗ trợ vận tải đường bộ, căn cứ ý kiến thống nhất của các thành viên cuộc họp ngày 13/02/2019, Sở Tài chính trình UBND tỉnh bổ sung khung giá dịch vụ xe ra, vào các bến xe đối với xe ghế nằm, giường nằm cao cấp trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa, với giá tối thiểu và giá tối đa gấp hai lần mức giá xe ghế nằm, giường nằm tại Quyết định số 11/2017/QĐ-UBND ngày 12/7/2017 của UBND tỉnh.

Khung giá dịch vụ xe ra, vào bến xe ô tô đối với xe ghế nằm, giường nằm cao cấp trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa cụ thể như sau:

 a) Giá dịch vụ xe ra, vào bến xe ô tô đối với bến xe loại 2:

	Cự ly
	Đơn vị tính
	Xe ghế nằm/ giường nằm cao cấp

	
	
	

	Dưới  100Km
	Đồng/ghế nằm/xe
	2.400 – 3.000

	Từ 100km đến dưới 200km
	Đồng/ghế nằm/xe
	4.800 – 6.000

	Từ 200km đến dưới 300km
	Đồng/ghế nằm/xe
	7.200 – 8.640

	Từ 300km đến dưới 400km
	Đồng/ghế nằm/xe
	9.600 – 11.040

	Từ 400km trở lên
	Đồng/ghế nằm/xe
	12.000 – 13.800


Mức giá nêu trên đã bao gồm thuế giá trị gia tăng.


b) Giá dịch vụ xe ra, vào bến xe ô tô đối với các loại bến xe khác:

- Bến xe loại 1: Giá dịch vụ được tính bằng 110% so với bến xe loại 2
- Bến xe loại 3: Giá dịch vụ được tính bằng 85% so với bến xe loại 2

- Bến xe loại 4: Giá dịch vụ được tính bằng 80% so với bến xe loại 2
- Bến xe loại 5: Giá dịch vụ được tính bằng 70% so với bến xe loại 2 

- Bến xe loại 6: Giá dịch vụ được tính bằng 60% so với bến xe loại 2 
2. Căn cứ Phương án giá của Công ty CP Khai thác bến xe và Dịch vụ vận tải Khánh Hòa và ý kiến thống nhất của các thành viên cuộc họp ngày 13/02/2019, Sở Tài chính đã dự thảo Tờ trình và xây dựng dự thảo Quyết định của UBND tỉnh về việc bổ sung khung giá dịch vụ xe ra, vào các bến xe trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa đối với xe ghế nằm, giường nằm cao cấp vào khung giá dịch vụ xe ra, vào bến xe ô tô đối với xe ô tô khách tuyến cố định quy định tại điểm a khoản 1 Điều 4 Quyết định số 11/2017/QĐ-UBND ngày 12/7/2017 của UBND tỉnh Khánh Hòa, có văn bản gửi các cơ quan, đơn vị liên quan tham gia ý kiến.

Trên cơ sở đó, Sở Tài chính đã tổng hợp, hoàn chỉnh dự thảo Quyết định của UBND tỉnh. Theo quy định hiện hành về ban hành văn bản quy phạm pháp luật của UBND tỉnh, Sở Tài chính đã Công văn số      /STC-QLG&CS ngày    …./…./2019 gửi hồ sơ đến Sở Tư pháp thẩm định. Hồ sơ gửi thẩm định gồm dự thảo Tờ trình, dự thảo Quyết định của UBND tỉnh, văn bản tham gia ý kiến của các cơ quan, đơn vị. 

Căn cứ ý kiến thẩm định của Sở Tư pháp tại Báo cáo số       /BC-STP ngày ...../...../2019, Sở Tài chính đã hoàn chỉnh dự thảo Quyết định của UBND tỉnh về việc bổ sung khung giá dịch vụ xe ra, vào các bến xe trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa đối với xe ghế nằm, giường nằm cao cấp vào khung giá dịch vụ xe ra, vào bến xe ô tô đối với xe ô tô khách tuyến cố định quy định tại điểm a khoản 1 Điều 4 Quyết định số 11/2017/QĐ-UBND ngày 12/7/2017 của UBND tỉnh Khánh Hòa; theo đó, khung giá dịch vụ xe ra, vào bến xe ô tô đối với xe ô tô khách tuyến cố định tại bến xe loại 2 như sau:
	Cự ly
	Đơn vị tính
	Khung giá dịch vụ

	
	
	Xe ghế ngồi
	Xe ghế nằm/ giường nằm
(bằng 120% so với xe ghế ngồi)
	Xe ghế nằm/ giường nằm cao cấp

	Dưới  100Km
	Đồng/ghế/xe
	1.000 - 1.250
	1.200 - 1.500
	2.400 – 3.000

	Từ 100km đến dưới 200km
	Đồng/ghế/xe
	2.000 - 2.500
	2.400 - 3.000
	4.800 – 6.000

	Từ 200km đến dưới 300km
	Đồng/ghế/xe
	3.000 - 3.600
	3.600 - 4.320
	7.200 – 8.640

	Từ 300km đến dưới 400km
	Đồng/ghế/xe
	4.000 - 4.600
	4.800 - 5.520
	9.600 – 11.040

	Từ 400km trở lên
	Đồng/ghế/xe
	5.000 - 5.750
	6.000 - 6.900
	12.000 – 13.800


Mức giá nêu trên đã bao gồm thuế giá trị gia tăng.


Giá dịch vụ xe ra, vào bến xe ô tô đối với các loại bến xe khác tiếp tục thực hiện theo quy định tại điểm b khoản 1 Điều 4 Quyết định số 11/2017/QĐ-UBND ngày 12/7/2017 của UBND tỉnh.
Sở Tài chính trình UBND tỉnh xem xét, quyết định./.
(Đính kèm Tờ trình số 26/CTCP-TTr ngày 31/01/2019, Hồ sơ Phương án giá dịch vụ xe ra, vào bến xe ô tô kèm theo Công văn số 16/CTCP-VT ngày 17/01/2019 của Công ty CP Khai thác bến xe và Dịch vụ vận tải Khánh Hòa, Biên bản họp ngày 13/02/2019, văn bản tham gia ý kiến của các cơ quan, văn bản thẩm định của Sở Tư pháp và dự thảo Quyết định của UBND tỉnh)   
	Nơi nhận:

- UBND tỉnh;

- Lưu: VT, QLGCS, Hằng.
Thủy
	
	GIÁM  ĐỐC




  Bình quân đơn giá dịch vụ                   Diện tích chiếm chỗ                 Đơn giá bình quân


 xe ra, vào bến xe đối với xe             của xe ghế nằm, giường nằm       cho diện tích chiếm ghế nằm, giường nằm cao cấp		         cao cấp			           chỗ                 
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 Đơn giá bình quân              Bình quân đơn giá dịch vụ xe ra, vào bến xe 


cho diện tích chiếm �


            chỗ 			Diện tích chiếm chỗ của xe ghế nằm, giường nằm
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